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Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 5 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 5 

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm) 

Câu 1: Số “Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm hai mươi tư” được viết là: 

A. 236 000 B. 236 124 C. 236 000 124 D. 236 124 000 

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 6 phút 8 giây = … giây là: 

A. 68 B. 368 C. 608 D. 3608 

Câu 3: Một hình vuông có chu vi bằng 48cm, diện tích của hình vuông đó là: 

A. 144cm2 B. 102cm2 C. 256cm2 D. 128cm2 

Câu 4: Trung bình cộng của 4 số 196, 200, 84 và 128 là: 

A. 512 B. 128 C. 608 D. 152 

Câu 5: Kết quả của biểu thức 9720 : 36 – 18 x 4 là: 

A. 194 B. 196 C. 198 D. 200 

Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 
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Hình vẽ bên có: 

+ Cạnh AB song song với cạnh …. 

+ Cạnh AD vuông góc với cạnh … 

+ Cạnh BC song song với cạnh … 

  

II. Phần tự luận (4 điểm) 

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính: 

18392 + 3904  489222 – 92572 

228 x 107  9456 : 23 

Câu 8 (1 điểm):  

a) Tìm x, biết: x : 56 = 1728  

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 2284 + 1277 + 4863 + 1576 

Câu 9 (2 điểm): Một cửa hàng bán vải, tuần lễ đầu bán được 2256m vải, tuần lễ sau 

bán được ít hơn tuần lễ đầu 144m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 

bao nhiêu mét vải ? (Biết mỗi tuần có 7 ngày và cửa hàng bán vải nghỉ ngày chủ 

nhật). 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 5 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

B B A D C 

Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

Hình vẽ bên có: 

+ Cạnh AB song song với cạnh DC. 

+ Cạnh AD vuông góc với cạnh AB và cạnh DC. 

+ Cạnh BC song song với cạnh AD. 

II. Phần tự luận 

Câu 7: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

18392 + 3904 = 22296 489222 – 92572 = 396650 

228 x 107 = 24396 9456 : 23 = 411 (dư 3) 

Câu 8:  

a) x : 56 = 1728  

x = 1728 x 56 

x = 96768 

b) 2284 + 1277 + 4863 + 1576  

= (2284 + 1576) + (1277 + 4863)  

= 3860 + 6140 = 10000 

Câu 9: 

Tuần lễ sau cửa hàng bán được số mét vải là: 
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2256 – 144 = 2112 (m) 

Số mét vải cửa hàng bán được sau hai tuần lễ là: 

2256 + 2112 = 4368 (m) 

Số ngày làm việc của cửa hàng trong hai tuần là: 

6 + 6 = 12 (ngày) 

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là: 

4368 : 12 = 364 (m) 

Đáp số: 364m vải. 
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